BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH

HỘI THAO KHỐI CƠ QUAN THAM MƯU TỔNG HỢP NĂM 2014

VĐV Nam cao tuổi nhất: Phạm Đình Chiến 1954 Ngân hàng nhà nước 

VĐV nữ cao tuổi nhất: Phạm Thị Lanh 1961 

	SỐ

TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	Ghi chú

	I. MÔN CẦU LÔNG

	1
	ĐÔI NAM DƯỚI 45 TUỔI
	Nhất: Vũ Thái Dương
	Cục thuế tỉnh
	

	
	
	Lê Văn Hòa
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Việt Cường
	Sở Kế hoạch & Đầu tư
	

	
	
	         Phạm Minh Thắng
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Thành Trung
	Cục Thuế tỉnh
	

	
	
	       Trần Văn Đoàn
	
	

	
	
	Ba:  Hà Văn Tân
	NHNN
	

	
	
	        Bùi Đình Cường
	
	

	2
	ĐÔI NAM TRÊN 45 TUỔI
	Nhất: Nguyễn Quang Hùng
	Cục Thuế
	

	
	
	           Đàm Văn Phán
	
	

	
	
	Nhì:   Vũ Đúc Trọng
	Kho bạc nhà nước
	

	
	
	           Nguyễn Thế Mạnh
	
	

	
	
	Ba:    Nguyễn Như Độ
	Sở nội vụ
	

	
	
	          Nguyễn Văn Sinh
	
	

	
	
	Ba:    Nguyễn Hữu Tuyên
	NHNN
	

	
	
	          Nguyễn Quang Hùng
	
	

	3
	ĐÔI NỮ
	Nhất: Nguyễn Thị Hà
	Kho bạc
	

	
	
	           Nguyễn Thị Lanh
	
	

	
	
	Nhì:    Đỗ Thị Bình
	Sở tài chính
	

	
	
	           Phạm Thị Mai
	
	

	
	
	Ba:     Vũ Thị Diệp
	Sở nội vụ
	

	
	
	           Vũ Thị Biên
	
	

	
	
	Ba:      Lê Thị Hằng
	Kho bạc
	

	
	
	            Đào Thị Ngân
	
	

	4
	ĐÔI NAM NỮ

(Nam dưới 45 nữ dưới 40)
	Nhất: Đỗ Hồng Hà
	Kho bạc
	

	
	
	           Đào Thị Ngân
	
	

	
	
	Nhì:   Lê Văn Hòa
	Cục thuế
	

	
	
	          Nguyễn Thị Hường
	
	

	
	
	Ba:     Nguyễn Việt Cường
	Sở kế hoạch
	

	
	
	         Trần Thị Thúy Nghĩa
	
	

	
	
	Ba:    Nguyễn Trần Thanh
	Sở Tài Chính
	

	
	
	         Đỗ Thị Bình
	
	

	4
	ĐÔI NAM NỮ

(Nam trên 45 nữ trên)
	Nhất: Vũ Đức Trọng
	Kho bạc nhà nước
	

	
	
	           Nguyễn Thị Hà
	
	

	
	
	Nhì:    Nguyễn Thế Mạnh 
	Kho bạc
	

	
	
	           Lê Thị Hằng
	
	

	II. MÔN BÓNG BÀN

	1
	ĐƠN NAM DƯỚI 45 TUỔI
	Nhất:  Đoàn Minh Chính
	VP UBND
	

	
	
	Nhì:   Phạm Thành Hiệp
	Sở tài chính
	

	
	
	Ba:   Nguyễn Quang Đạt
	Sở Nội Vụ
	

	
	
	Ba:   Tạ Đức Nghĩa
	VP ĐB QH
	

	2
	ĐƠN NAM DƯỚI 45 TUỔI
	Nhất: Phạm Đình Chiến
	NHNN
	

	
	
	Nhì:  Lê Bình Dương
	NHNN
	

	
	
	Ba:   Vường Đình Quýnh
	Sở Tài Chính
	

	
	
	Ba:   Vũ Văn Hứng
	VP UB
	

	4
	ĐÔI NAM DƯỚI 45 TUỔI
	Nhất: Phan Nhật Cường
	Sở tài chính
	

	
	
	          Phạm Thành Hiệp
	
	

	
	
	Nhì: Đoàn Minh Chính
	VP UBND
	

	
	
	        Vũ Văn Hứng
	
	

	
	
	Ba: Lường Đình Tuấn
	Sở Kế Hoạch
	

	
	
	       Nguyến Đức Cường
	
	

	
	
	Ba: Phạm Quốc Ân
	Sở Nội vụ
	

	
	
	      Nguyễn Quang Đạt
	
	

	5
	ĐÔI NAM TRÊN 45 TUỔI
	Nhất: Phạm Quốc Chinh
	Sở nội vụ
	

	
	
	           Đoàn Văn Quân
	
	

	
	
	Nhì: Lê Bình Dương
	Ngân Hàng NN
	

	
	
	        Phạm Đình Chiến 
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Công Hoan
	Cục Thuế
	

	
	
	       Nguyễn Huy Đông
	
	

	
	
	Ba: Phạm Văn Trung
	Cục Thuế
	

	
	
	       Nguyễn Đức Mạnh
	
	

	III. KÉO CO

	1
	KÉO CO
	Nhất: Sở Tài chính
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Nhì:Cục Thuế tỉnh
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ba: Sở KH&Cn
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ba: Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
	
	

	
	
	
	
	

	IV. BÓNG ĐÁ

	2
	BÓNG ĐÁ
	Nhất: 
	
	

	
	
	Sở kế hoạch đầu tư
	
	

	
	
	Nhì: 
	
	

	
	
	Sở tài chính
	
	

	
	
	Ba:
	
	

	
	
	Sở nội vụ
	
	

	
	
	Khuyến khích:
	
	

	
	
	Cục thồng kê
	
	

	3
	CẦU THỦ SUẤT SẮC NHẤT
	Phạm Minh Quang
	Sở Tài Chính
	3 bàn


